
 

 

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP  

PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC SỐ 1 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  

CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC  SỐ 1  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2026 

 

STT Họ và tên Thông tin liên hệ 

I Trợ giúp viên pháp lý 

1 Nguyễn Thị Kim Anh 

Nơi công tác: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 1 thành phố Đà Nẵng. 

Chức vụ: Giám đốc 

Đ/c: 06 Hà Đông 1, phường Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0905 144 319 

Email: anhntk1@danang.gov.vn 

2 Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc 

Nơi công tác: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 1 thành phố Đà Nẵng 

Đ/c: 06 Hà Đông 1, phường Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0965 157 880 

Email: ngocntq@danang.gov.vn  

3 Trần Thị Thùy Vân 

Nơi công tác: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 1 thành phố Đà Nẵng 

Đ/c: 06 Hà Đông 1, phường Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0905 502 259 

Email: vanttt1@danang.gov.vn  

4 Lê Thị Sao Mai 

Nơi công tác: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 1 thành phố Đà Nẵng 

Đ/c: 06 Hà Đông 1, phường Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0982 011 249 

Email: saomai07071988@gmail.com  

5 Võ Thảo Nguyên 

Nơi công tác: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 1 thành phố Đà Nẵng 

Đ/c: 06 Hà Đông 1, phường Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0373 266 654 

Email: vothaonguyen2013@gmail.com  
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6 Châu Thị Thảo 

Nơi công tác: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 1 thành phố Đà Nẵng 

Đ/c: 06 Hà Đông 1, phường Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0386 147 902 

Email: thaoct@danang.gov.vn 

7 Bùi Hải Yến Linh 

Nơi công tác: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 1 thành phố Đà Nẵng 

Đ/c: 06 Hà Đông 1, phường Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0774 904 609 

Email: buihaiyenlinh@gmail.com 

II Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý 

1 Lê Bảo Ân 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH Mặt Trời 

Phương Đông 

Đ/c: 24 Trung Lương 5, phường Hòa Xuân, 

thành phố Đà Nẵng 

DĐ: 0905 999 655 

Email: lebaoanlaw@gmail.com  

2 Nguyễn Hoài Bão 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH Dương Gia - 

chi nhánh Đà Nẵng 

Đ/c: 141 Diệp Minh Châu, phường Hòa Xuân, 

thành phố Đà Nẵng 

DĐ: 0912 061 659 

Email: hoaibao.khs@gmail.com  

3 Võ Quốc Công 

Nơi công tác: Văn phòng Luật sư Đặng Văn 

Cường 

Đ/c: 02 Chi Lăng, phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng. 

ĐTDĐ: 0988 101 208  

Email: mrck404@gmail.com  

4 Nguyễn Ngọc Chinh 

Nơi công tác: Văn phòng Luật sư Tân Hòa 

Đ/c: 44 Lý Thường Kiệt, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 

DĐ: 0915 787 177 

Email: lsnguyenngocchinh@gmail.com  

5 Ông Quốc Cường 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH Đ&C 

Đ/c: 121 Lê Kim Lăng, phường Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0932 505 282 

Email: lscuongdn@gmail.com  
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6 Nguyễn Phúc Cường 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH MTV Minh 

Chánh 

Đ/c: 276 Cù Chính Lan, phường An Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

ĐTDĐ: 0934 788 649 

Email: cnnguyenphucuong@gmail.com  

7 Nguyễn Thị Kiều Duyên 

Nơi công tác: Văn phòng Luật sư Kiều Duyên 

Đ/c: Số 31 Trường Văn Đa, phường Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng 

DĐ: 0935 309 786 

Email: luatsukieuduyen@gmail.com  

8 Nguyễn Thành Đá 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH HTV Sông 

Gianh 

Đ/c: 574/11 Trưng Nữ Vương, phường Hòa 

Cường, thành phố Đà Nẵng 

DĐ: 0986 641 573 

Email: nguyenthanhda81@gmail.com  

9 Lê Ngọc Đoàn 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH Lê Thị Hồng 

Thanh và cộng sự 

Đ/c: 82 Huy Cận, phường Hòa Cường, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0918 491 791 

Email: lslengocdoan@gmail.com  

10 Phạm Lý Hùng 

Nơi công tác: Văn phòng Luật sư Phụng Công 

Đ/c: 133 Nguyễn Hoàng, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 

DĐ: 0918 455 688/0983 220 175 

Email: phungconglawoffice@gmail.com  

11 Trần Đình Hương 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH Lê Thị Hồng 

Thanh và cộng sự 

Đ/c: 82 Huy Cận, phường Hòa Cường, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0913 491 407 

Email: huongtd1958@gmail.com  

12 Nguyễn Thị Hường 

Nơi công tác: Công ty Luật Tiếng Dân 

Đ/c: 582/1 Hoàng Diệu, phường Hòa Cường, 

thành phố Đà Nẵng 

DĐ: 0903 575 899 

Email: luattiengdan@gmail.com  
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13 Nguyễn Hữu Lai 

Nơi công tác: Văn phòng Luật sư Minh Chánh 

Đ/c: 276 Cù Chính Lan, phường An Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0905 111 517 

Email: vplsminhchanh@gmail.com  

14 
 

Trần Tuấn Lợi 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH 2TV Hoa 

Tiêu 

Đ/c: 271 Tố Hữu, phường Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng 

DĐ: 0913 417 914 

Email: lstuanloi75@gmail.com  

15 Bùi Xuân Nam 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH MTV Anh 

Nam 

Đ/c: 94 Lê Cảnh Tuân, phường Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0944 008 666 

Email: xuannamluatsu@gmail.com  

16 Lê Hữu Phúc 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH MTV Hữu 

Phúc và Cộng sự 

Đ/c: 97 Nguyễn Đăng Giai, phường Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

DĐ: 0903 876 734 

Email: lsphuc@gmail.com  

17 Nguyễn Văn Phụng 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH Lê Thị Hồng 

Thanh và cộng sự 

Đ/c: 82 Huy Cận, phường Hòa Cường, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0974 684 774 

Email: phunglaw90@gmail.com  

18 Bùi Nguyễn Như Phượng 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH MTV Anh 

Nam 

Đ/c: 94 Lê Cảnh Tuân, phường Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng. 

ĐTDĐ: 0935 555 423  

Email: Nhuphuong423@gmail.com  

19 Nguyễn Thị Oanh 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH Lê Thị Hồng 

Thanh và cộng sự 

Đ/c: 82 Huy Cận, phường Hòa Cường, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0385 502 815 

Email: nguyenthioanh.hlu92@gmail.com  

20 Lê Thị Hồng Thanh Nơi công tác: Văn phòng Luật sư Lê Thị Hồng 
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Thanh 

Đ/c: 82 Huy Cận, phường Hòa Cường, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0905 129 479 

Email: luatsulehongthanh@yahoo.com  

21 Nguyễn Văn Tứ 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH Lê Thị Hồng 

Thanh và cộng sự 

Đ/c: 82 Huy Cận, phường Hòa Cường, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0902 365 268/ 0935 148 236 

Email: luatsutudanang@gmail.com  

22 Phan Thị Tiên 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH MTV CTT 

và Cộng sự 

Đ/c: 287 Lê Quảng Chí, phường Hòa Xuân, 

thành phố Đà Nẵng 

DĐ: 0905 059 820 

Email: phantien202285@gmail.com  

23 Chế Giang Sơn 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH MTV 

Nguyễn Gia 

Đ/c: 30 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0923 383 738 

Email: giangsonvietluat@gmail.com  

24 Nguyễn Lê Vũ 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH MTV 

Nguyễn Gia 

Đ/c: 30 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0913 443 605/0946 479 895 

Email: lsnguyenlevu@gmail.com  

25 Nguyễn Huy Vĩnh 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH MTV 

Nguyễn Gia 

Đ/c: 30 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0905 048 854 

Email: huyvinhdhl@gmail.com  

26 Nguyễn Lê Minh Vượng 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH MTV 

Nguyễn Gia 

Đ/c: 30 Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 

DĐ: 0906 440 024 

Email: vuongvpl@gmail.com  

27 Lê Bảo Ân 
Nơi công tác: Công ty Luật TNHH Mặt Trời 

Phương Đông 
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Đ/c: 24 Trung Lương 5, phường Hòa Xuân, 

thành phố Đà Nẵng 

DĐ: 0905 999 655 

Email: lebaoanlaw@gmail.com  

28 Nguyễn Hoài Bão 

Nơi công tác: Công ty Luật TNHH Dương Gia - 

chi nhánh Đà Nẵng 

Đ/c: 141 Diệp Minh Châu, phường Hòa Xuân, 

thành phố Đà Nẵng 

DĐ: 0912 061 659 

Email: hoaibao.khs@gmail.com  

29 Võ Quốc Công 

Nơi công tác: Văn phòng Luật sư Đặng Văn 

Cường 

Đ/c: 02 Chi Lăng, phường Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng. 

ĐTDĐ: 0988 101 208  

Email: mrck404@gmail.com  
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